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Học sinh làm vào phiếu bài làm

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Đô thị - thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong là
A. Đà Nẵng.
              B. Gia Định.    
           C. Hội An.                     
D. Thanh Hà.
Câu 2: Đâu không phải là biện pháp chúa Nguyễn sử dụng để khuyến khích khai hoang?

A. Cung cấp nông cụ, lương ăn, lập làng ấp. 
B. Tha tô thuế binh dịch 3 năm.
C. Khuyến khích nhân dân về quê làm ăn.    
D. Phát tiền vàng cho nhân dân khai hoang.
Câu 3: Chiến tranh Nam - Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?

A. Nhà Mạc với nhà Nguyễn.
                                    B. Nhà Mạc với nhà Lê.
C. Nhà Lê với nhà Nguyễn.
                                    D. Nhà Trịnh với nhà Mạc
Câu 4: Nhà Mạc thành lập vào năm

A. 1527.
                       B. 1529.
                      C. 1530.
                  D. 1528.
Câu 5: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa năm và tự xưng Bình Định Vương năm

A. 1417
                B. 1418.
                      C. 1420.
                         D. 1419.
Câu 6: Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

A. Phường hội
      B. Quan xưởng           C. Làng nghề
            D. Cục bách tác
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là:

A. khởi nghĩa Trần Tuân.
                                                        B. khởi nghĩa Lê Hy.
C. khởi nghĩa Phùng Chương.
                                             D. khởi nghĩa Trần Cảo.
Câu 8: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Lê Lai
          B. Đinh Liệt                     C. Lê Lợi
                    D. Nguyễn Trãi
Câu 9: Làng gốm Bát Tràng nổi tiếng thuộc:

A. Hà Nội.
          B. Bắc Ninh.
                C. Bắc Giang.
               D. Hưng Yên.
Câu 10: Sau thất bại ở Chi Lăng - Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

A. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.
B. Liều chết phá vòng vây rút chạy về nước.
C. Rơi vào thế bị động, liên lạc về nước cầu cứu viện binh.
D. Bỏ vũ khí ra hàng.
Câu 11: Ranh giới chia cắt đất nước thời Trịnh-Nguyễn phân tranh là

A. sông Bến Hải (Quảng Trị).
                              B. sông Gianh (Quảng Bình).
C. Lũy Thầy (Quảng Bình).
                              D. sông Hương (Huế).
Câu 12: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

A. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm.
B. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.
C. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.
D. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.
Câu 13: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Nhân Tông
     B. Lê Thánh Tông          C. Lê Thái Tông
          D. Lê Thái Tổ
Câu 14: Quân đội thời Lê sơ có hai bộ phận chính là

A. quân ở triều đình và quân của các vương hầu.
B. quân của các vương hầu, quý tộc và quân địa phương.
C. quân triều đình và quân địa phương.
D. quân ở địa phương và quân của các tù trưởng miền núi.
Câu 15: Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý phía Nam, đặt phủ Gia Định vào năm nào?

A. 1776.
               B. 1698.
                       C. 1689.
                       D. 1699.
Câu 16: Lê Lai người dân tộc nào? Quê ở đâu?

A. Dân tộc Kinh, quê Thanh Hóa.                      B. Dân tộc Tày, quê Thanh Hóa.
C. Dân tộc Nùng, quê Thanh Hóa.                      D. Dân tộc Mường, quê Thanh Hóa.
Câu 17: Chúa Trịnh, chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài?

A. Khuyến khích mua bán, trao đổi với thương nhân nước ngoài.
B. Bế quan tỏa cảng, không cho giao thương với người nước ngoài.
C. Ban đầu tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán, về sau hạn chế ngoại thương.
D. Ban đầu hạn chế ngoại thương nhưng càng về sau càng khuyến khích buôn bán với thương nhân nước ngoài.
Câu 18: Một mặt hàng thủ công nổi tiếng của Quảng Nam được các lái buôn phương Tây ca ngợi là

A. gốm.
            B. vải lụa.
                    C. đường mía.
                    D. đồ sắt.
Câu 19: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

A. 8/1425
           B. 10/1426                     C. 11/1426
                       D. 9/1426
Câu 20: Tháng 9/1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân đến đâu?

A. Thăng Long    
     B. Miền Bắc
                 C. Miền Nam
           D. Miền Trung

II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 1:  Nêu nguyên nhân thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Theo em, trong những nguyên nhân trên, nguyên nhân nào là quan trọng nhất, vì sao? (4 điểm)

Câu 2: Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều:” Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngày lẽ gian. Người nào dám đem một thước, một tấc đất Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di.”

      Từ lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông, em thấy mình cần phải làm gì để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. (1 điểm)

---------------------------- Chúc các con làm bài tốt! ------------------------

ĐỀ 2 – Mã đề 705








